
STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc SĐT liên hệ Ghi chú

1 Đinh Trần Tuấn Anh 14/02/2013 Nam Kinh 0937453335

2 Nguyễn Đức Nguyên Anh 29/03/2013 Nam Kinh 0909081394

3 Nguyễn Tú Anh 19/08/2013 1 Kinh 0934194639

4 Phạm Hà Anh 21/10/2013 1 Kinh 0918449096

5 Nguyễn Thiên Bảo 07/03/2013 Nam Kinh 0913157722

6 Trần Mai Chi 10/08/2013 1 Kinh 0986623629

7 Trần Khả Danh 22/06/2013 Nam Kinh 0918555595

8 Nguyễn Viết Mạnh Dũng 15/02/2013 Nam Kinh 0912444839

9 Nguyễn Hải Đăng 07/07/2013 Nam Kinh 0902645799

10 Nguyễn Lê Quỳnh Giang 24/01/2013 1 Kinh 0909074545

11 Phạm Ngọc Hân 23/09/2013 1 Kinh 0908736516

12 Nguyễn Công Khánh Hoàng 28/12/2013 Nam Kinh 0908239110

13 Lê Khánh Huyền 27/02/2013 1 Kinh 0977077766

14 Đoàn Gia Hưng 23/11/2013 Nam Kinh 0985438808

15 Phùng Bảo Khoa 26/10/2013 Nam Kinh 0937575445

16 Nguyễn Minh Khuê 14/01/2013 1 Kinh 0938637957

17 Nông Hoàng Gia Linh 24/12/2013 1 Tày 0989797627

18 Bùi Nguyễn Tấn Lộc 25/10/2013 Nam Kinh 0916717171

19 Lương Thế Luân 10/10/2013 Nam Kinh 0938861177

20 Phan Quang Minh 01/01/2013 Nam Kinh 0983968639

21 Đồng Khởi My 29/10/2013 1 Kinh 0907890069

23 Hồ Trung Nghĩa 22/01/2013 Nam Kinh 0985603395

24 Tạ Bảo Ngọc 01/05/2013 1 Kinh 0908947468

25 Võ Minh Nguyên 07/08/2013 Nam Kinh 0383511522

26 Nguyễn Duy Nhân 10/03/2013 Nam Kinh 0909866228

27 Nguyễn Hoàng Bảo Nhi 22/11/2013 1 Kinh 0903865408

28 Nguyễn Võ Thiên Nhi 04/01/2013 1 Kinh 0908613028

29 Nguyễn An Nhiên 11/10/2013 1 Kinh 0937335768

30 Nguyễn Hải Phong 27/08/2013 Nam Kinh 0983580408

31 Huỳnh Nguyên Phúc 21/09/2013 Nam Kinh 0909350773

32 Nguyễn Văn Phúc 17/07/2013 Nam Kinh 0908665528
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33 Vương Hoàng Quân 16/09/2013 Nam Kinh 0938464618

34 Đỗ Trần Bảo Quyên 01/03/2013 1 Kinh 0902499409

35 Hứa Trần Thục Quyên 17/12/2013 1 Kinh 0903633105

36 Trần Bảo Quyên 07/04/2013 1 Kinh 0907965778

37 Nguyễn Ngọc Như Tâm 08/01/2013 1 Kinh 0909646353

38 Nguyễn Viết Minh Thành 26/07/2013 Nam Kinh 0916638698

39 Đoàn Quốc Thịnh 05/11/2013 Nam Kinh 0797000787

40 Nguyễn Thành Thông 30/01/2013 Nam Kinh 0909082022

41 Lê Ngọc Anh Thư 14/3/2013 2 Kinh 0378889963 HS mới

42 Trà Nguyễn Phương Trâm 02/11/2013 1 Kinh 0908551447

43 Vũ Huỳnh Bảo Trân 08/01/2013 1 Kinh 0903000876

44 Võ Trần Nhã Trúc 02/04/2013 1 Kinh 0914179397

45 Lê Phạm Minh Tú 21/04/2013 1 Kinh 0902368846

46 Nguyễn Lê Ngọc Uyên 08/09/2013 1 Kinh 0909256865

47 Trần Hoàng Thảo Uyên 07/11/2013 1 Kinh 0937328995

48 Nguyễn Tâm Như Ý 06/09/2013 1 Kinh 0913168803
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